TUẦN 16
Toán (tăng)
ÔN TẬP: PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố, khắc sâu kiến thức về cách thực hiện các phép chia số thập phân.
 - Rèn kỹ năng chia. Vận dụng làm tốt một số bài tập có liên quan đến số thập phân.
 - Giáo dục cho HS tính cẩn thận, tự giác.
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tìm hiểu về cách thực hiện các phép chia số thập phân.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.
* Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; có ý thức giúp đỡ nhau trong hoạt động nhóm.
- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
GV: bảng phụ BT2,4
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	1. Khởi động 
- Tổ chức cho HS hỏi đáp về cách thực hiện các phép chia có liên quan đến số thập phân.
- Nhận xét, kết luận thực hiện cách thực hiệp các phép chia có liên quan đến số thập phân.
Chốt: 
+ Các loại phép chia STP:
- Chia một STP cho một  STN.
- Chia một STP cho một STP.
+ Một số quy tắc chia nhẩm: Nhân, chia STP cho 10; 100; 1000, …
2. Thực hành – Luyện tập 
Bài 1: Đặt tính rồi tính
a) 413,25 : 125                         b) 1649 : 4,5
c) 185 :  24                               d) 87,5 : 1,75
=> Củng cố, rèn kĩ năng chia thực hiện phép chia có liên quan đến số thập phân.
Bài 2 (BP): Một ô tô cứ đi 100km thì tiêu thụ hết 12,5l xăng. Hỏi ô tô đó đi quãng đường dài 60km thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít xăng?




=> Củng cố, rèn kĩ năng giải bài toán về quan hệ tỉ lệ có liên quan đến phép chia số thập phân.
Bài 3: Tìm X
a) 0,672 : X: 0,7 = 1,2     
b) X: 7,2 x 1,8 = 0,34
- GV chữa bài cho HS

=> Củng cố cách giải bài tập tìm thành phần chưa biết của phép tính có liên quan đến phép tính với số thập phân.
3. Vận dụng – Trải nghiệm
Bài 4 (BP): Cứ 3l nước giặt quần áo thì cân nặng 2,55kg. Mỗi bình nhựa rỗng cân nặng 0,3kg thì có thể chứa được 2l nước giặt quần áo. Hỏi 4 bình nhựa như thế, mỗi bình chứa 2l nước giặt quần áo, cân nặng tất cả bao nhiêu ki- lô- gam? 
- GV giúp HS tóm tắt bài, từ đó hình thành các bước giải:
3l             : 2,55kg
1l             : .......kg?
2l             :........kg?      
Bình rỗng: 0,3kg          1 bình: ....kg?
                                    4 bình: ...kg?
=> GV chốt 3 bước giải của bài toán hợp có liên quan đến phép chia STP.
- HS hỏi đáp về các phép chia với STP.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị bài sau.
	
- 1 HS điều khiển lớp thảo luận 
- 2-3 HS nhắc lại 










- HS đọc, nêu y/c
- 4 em lên bảng làm
- Cả lớp làm vào vở
- Nhận xét, nhắc lại cách làm
- HS đọc đề, xác định dạng toán.
- Lập kế hoạch giải
+ Tìm 1 l xăng đi được bao nhiêu ki-lô-mét 
+ 60 km tiêu thụ số lít xăng là bn
- 1 em lên chữa bài, lớp làm vào vở.


- HS đọc bài, nêu y/c
- Nêu tên gọi thành phần, kết quả phép tính
- 2 em lên bảng làm
- Cả lớp làm vào vở.



- HS đọc bài toán, nêu cái đã cho, phải tìm
- Thảo luận nhóm, nêu cách làm
+ Tìm khối lượng của một lít nước giặt.
+ Tìm khối lượng mỗi bình nhựa chứa 2l nước giặt quần áo.
+ Tìm khối lượng của 4 bình nhựa mỗi bình chứa 2 lít nước giặt quần áo.
- HS làm bài, chữa bài
- Kiểm tra kết quả của nhau



- 3 – 4 HS thực hiện.


Điều chỉnh- bổ sung sau tiết học ( nếu có )
.....................................................................................................................................
	
	
	
	





Toán (Tăng)
LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố kiểu bài toán về tỉ số %: tìm tỉ số phần trăm của 2 số.
- Rèn kĩ năng giải toán về tỉ số % .
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tìm hiểu về cách tìm tỉ số phần trăm của 2 số và giải toán về tỉ số % .
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.
* Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; có ý thức giúp đỡ nhau trong hoạt động nhóm.
- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
GV: Bảng phụ ghi bài tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động:
 - Cho HS chơi trò chơi"Nối nhanh, nối đúng"
	15% của 60
	
	9

	20% của 45
	
	7,2

	50% của 32
	
	30

	30% của 90
	
	16


- GV nhận xét, tuyên dương.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	
- HS chơi trò chơi




- HS nghe
- HS ghi vở

	 2: Thực hành: 
Bài 1:(BP) Có 2 thùng dầu: thùng 1 chứa 24 lít dầu, thùng hai chứa 32 lít dầu. Hỏi:
a) Tỉ số % giữa số lít dầu của thùng thứ nhất và số lít dầu của thùng thứ hai là bao nhiêu ?
b) Số lít dầu của thùng thứ nhất chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số lít dầu ở 2 thùng? 
- Cho HS tìm hiểu lại ý nghĩa của các tỉ số % trong bài.

- Cho HS tự làm rồi hướng dẫn chữa bài      
                 Đ/s : a) 75 %        b) 42,85 %
=> Củng cố cách tìm tỉ số % giữa 2 số.
Bài 2: Cửa hàng bán một máy tính với giá 
6 750 000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 6 000 000 đồng. Hỏi khi bán một máy tính cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm ?
- Yêu cầu HS đọc đề, phân tích đề.
- Muốn biết cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm ta cần biết gì ? 
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Kiểm tra, nhận xét một số bài.
- Hướng dẫn chữa bài.
Đáp số : 12,5%
Chốt : Muốn tính phần trăm tiền lãi ta làm thế nào ?

	
- HS nêu rõ cách làm


- 1HS giải thích rõ yêu cầu tính ở phần b)   nêu các bước làm 
(tìm tổng số lít dầu ở hai thùng tìm tỉ số phần trăm giữa số dầu thùng thứ nhất với số dầu ở hai thùng)
- HS làm trong vở
- 1 HS chữa bài

- 1 HS đọc đề và nêu yêu cầu
- HS nêu kiểu bài: tìm giá trị một số phần trăm của một số.


- Cần biết cửa hàng đã lãi bao nhiêu tiền.
- 1 HS nêu lại cách làm
- Tự làm trong vở;1 HS chữa bài trên bảng lớp.

- Ta lấy số tiền bán được trừ đi tiền gốc (đó là tiền lãi) sau đó lấy số tiền lãi chia cho số tiền gốc.

	Bài 3*:  Ngày thường 10 000 đồng mua được 5 bông hoa. Ngày lễ 10 000 đồng chỉ mua được 4 bông hoa. Hỏi giá hoa ngày lễ tăng bao nhiêu phần trăm so với giá hoa ngày thường ?
- GV nêu câu hỏi gợi ý để HS rút ra các bước giải như sau :
% tăng
║
Số tiền tăng : giá cũ
                             ║                       
               Giá mới – giá cũ             
                   ║             ║
          10000 : 4     10000 : 5
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Kiểm tra, nhận xét một số bài.
- Hướng dẫn chữa bài.
=>Chốt : Muốn biết giá của một sản phẩm tăng lên bao nhiêu phần trăm ta làm thế nào ? ( Ta lấy số tiền tăng lên của mỗi sản phẩm chia cho giá cũ)


3. Vận dụng:
- GV yêu cầu HS nêu lại kiểu bài đã học trong dạng toán tỉ số phần trăm và cách làm.
- Nhận xét tiết học; dặn HS ôn lại bài.
	- 1 HS đọc đề 
- Phân tích, tóm tắt bài toán :
Ngày thường:10000 đồng : 5 bông
Ngày lễ       : 10000 đồng : 4 bông Tăng          : ... %
- HS nêu các bước giải.
- HS làm bài vào vở.
- 1 HS chữa bài trên bảng.
Bài giải
Ngày thường mua một bông hoa hết số tiền là : 
10000 : 5 = 2000 (đồng)
Ngày lễ mua một bông hoa hết số tiền là :
10000 : 4 = 2500 ( đồng)
Giá mỗi bông hoa tăng lên là :
2500 – 2000 = 500 ( đồng)
Giá hoa ngày lễ đã tăng lên số phần trăm là  :
500 : 2000 = 0,25
          0,25 = 25%
     Đáp số : 25%

- 2 HS nhắc lại. 

- Lắng nghe.


Điều chỉnh - Bổ sung sau tiết học (nếu có)
.....................................................................................................................................


Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ, KẾT TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố, khắc sâu khái niệm về đại từ, kết từ.
- Vận dụng làm một số bài tập xác định được đại từ, kết từ và đặt được một số câu văn có liên quan đến đại từ. Biết sử dụng kết từ để đặt câu, viết đoạn văn.
* Năng lực chung
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: biết trình bày kết quả trước lớp và trả lời câu hỏi của các bạn
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học:chủ động khi thực hiện các nhiệm vụ học tập
- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự giải quyết nhiệm vụ học tập. 
* Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: Bồi dưỡng tác phong cụ thể, rèn luyện tính cẩn thận,tỉ mĩ trong học tập ...
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ, phiếu bài tập (BT2).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	1. Khởi động:
+ Đại từ là gì? Cho ví dụ.
+ Kết từ là gì? Đặt câu có dùng kết từ.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
- GV giới thiệu bài mới, ghi bảng.
2. Luyện tập - Thực hành :
* Hoạt động 1: Ôn tập về đại từ
Bài 1: Tìm đại từ xưng hô trong đoạn thơ sau:
  Trong anh và em hôm nay
  Đều có một phần đất nước
  Khi hai đứa cầm tay
  Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm
  Khi chúng ta cầm tay mọi người
  Đất nước vẹn tròn to lớn
  Mai này con ta lớn lên
  Con sẽ mang đất nước đi xa.
(Nguyễn Khoa Điềm)
- GV giúp đỡ HS làm bài 
=> Củng cố về đại từ dùng để xưng hô
Bài 2: Gạch dưới danh từ được lặp lại nhiều lần trong những  câu văn sau, ghi ra những đại từ có thể thay thế cho danh từ đó.
         Tiếng gà của anh Bốn Linh dõng dạc nhất xóm. Gà trống nhón chân bước từng bước oai vệ, ức ưỡn ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, gà trống bỏ chạy.
- GV giúp đỡ HS làm bài 
- GV nhận xét, chữa bài cho HS.
=> Củng cố về đại từ thay thế.
* Hoạt động 1: Ôn tập về kết từ
Bài 3 (BP) : Tìm kết từ được sử dụng trong đoạn văn sau:
   A Cháng đẹp người thật. Mười tám tuổi, ngực nở vòng cung, da đỏ như lim, bắp tay bắp chân rắn như trắc, gụ. Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng. Nhưng phải nhìn A Cháng cày mới thấy hết vẻ đẹp của anh.
+ Nêu cách nhận biết kết từ?
=> Củng cố kĩ năng nhận diện động từ, tính từ, quan hệ từ trong đoạn văn cho trước.
Bài 4: Viết đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu tả một người bạn của em đang vui chơi. 
Nêu các kết từ đã sử dụng trong đoạn văn đó.
- Nhấn mạnh cho HS: đối tượng miêu tả là bạn của em, nội dung tả là cảnh bạn đang vui chơi. Em tả bạn đang chơi trò gì? Cử chỉ, hoạt động của bạn ra sao?(Đoạn văn chủ yếu tả hoạt động)
-> Củng cố kĩ năng viết đoạn văn tả người đang hoạt động và nhận diện động từ, tính từ, quan hệ từ đã sử dụng
3. Vận dụng – trải nghiệm
- GV tổ chức chơi trò chơi : Ai nhanh, ai đúng
 Tìm đại từ có trong câu sau :
                    Đi cho biết đó biết đây
           Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.
- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS.
	
- HS suy nghĩ cá nhân.
- HS nối tiếp xung phong trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.










- HS tự làm bài vào vở.
- HS lần lượt xung phong chữa bài.
Đáp án: anh; em; chúng ta; ta.


- HS đọc yêu cầu.





- 1HS làm bảng phụ, lớp làm phiếu học tập.




- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS trao đổi nhóm, làm bài.
Đáp án: 
Kết từ: nhưng, của, như.




- HS nêu.


- HS đọc bài, nêu yêu cầu.
- Nêu hình thức, nội dung đoạn văn.
- Viết đoạn văn vào vở.
- Trình bày đoạn viết trước lớp.
- Nhận xét.


Điều chỉnh - Bổ sung sau tiết học (nếu có)
....................................................................................................................................


Tiếng Việt (tăng)
[bookmark: _Hlk174017920]LUYỆN TẬP VIẾT ĐỌAN VĂN NÊU Ý KIẾN
VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS biết viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc một số học sinh chạy qua đường khi đèn giao thông chưa bật tín hiệu màu xanh hoặc học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- Bài viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Có thể dán hình, vẽ, tô màu, trang trí cho bài viết.
* Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giới thiệu và bình chọn bài viết hay với các bạn trong nhóm.
- Năng lực tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo: viết được đoạn văn nêu ý kiến của em về việc một số học sinh chạy qua đường khi đèn giao thông chưa bật tín hiệu màu xanh hoặc học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- Năng lực văn học: Viết được đoạn văn có một số từ ngữ giàu hình ảnh, giàu sức gợi tả, biết thể hiện được cảm xúc trong đoạn văn.
* Phẩm chất
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, yêu quý, tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: 2 báo tường khổ A0.
- HS: Giấy vẽ, màu, đồ trang trí cho bài viết.
III: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	1. Khởi động:
- GV cho HS xem video về cuộc sống của chú hươu cao lớn.
- YC 1 HS đóng vai chú hươu lên giới thiệu về cuộc sống và một số hiện tượng xã hội quanh mình.
- Nhận xét, khen ngợi HS
+ Chú hươu kể về những hiện tượng xã hội nào?




+ Theo em người có hoàn cảnh khó khăn là những ai?

- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
2. Thực hành
* Hoạt động 1: Viết đoạn văn, trang trí bài viết.
Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của BT1. Cả lớp đọc thầm theo.









- YC lớp phó học tập điều hành phần tìm hiểu để bài.











- Chốt và nhấn mạnh trọng tâm của hai bài viết.
- YC HS lựa chọn và di chuyển về nhóm theo chủ đề mình chọn.


- YC HS nhắc lại những việc cần làm để chuẩn bị cho bài viết 1 đoạn văn theo quy tắc Bàn tay.
- Bài viết của nhóm em viết về gì?
- Em tìm được ý nào để viết?
- YC HS thực hiện việc 3: Sắp xếp ý cho phù hợp và bảng nhóm dưới dạng sơ đồ tư duy.
- YC HS dựa vào sơ đồ tư duy lập dàn ý chi tiết của cá nhân.
- YC 1 HS lên trình bày sự sắp xếp các ý của nhóm mình.
- HS trình bày dàn ý cá nhân.

- GV chốt 2 dàn ý chi tiết của hai nhóm
- YC HS thực hiện việc 4,5 
Nhiệm vụ 2: Viết đoạn văn:
- HS sựa vào sơ đồ tư duy và dàn ý để viết bài.
- Nhắc lại những lưu ý khi viết 1 đoạn văn.
- YC HS trang trí bài viết.
- Trao đổi, chia sẻ bài viết trong nhóm theo hình thức xích xe tăng.
- Cho HS xem một số bài mẫu của HS
Nhiệm vụ 3: trưng bày
- YC các nhóm trung bày theo hình thức báo tường.
- Em ấn tượng với bài của bạn nào?
- Em hài lòng với bài viết của mình chưa?
* Liên hệ:
+ Em đã thể hiện tình cảm của mình đối với những người có hoàn cảnh khó khăn thế nào?
+ Em đã chấp hành đèn tín hiệu giao thông thế nào?
- Cho HS xem video về những việc đã làm để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và việc chấp hành theo hiệu lệnh đèn giao thông.
- GD HS yêu quý, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và chấp hành theo hiệu lệnh đèn giao thông.
3. Vận dụng:
+ Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn chúng ta cần làm gì?
- Liên hệ về nhà, em thực hiện tốt những điều đã học vào thực tế. 
	 
- HS quan sát

- 1 HS thực hiện

 
 
 - Một số học sinh chạy qua đường khi đèn giao thông chưa bật tín hiệu màu xanh và học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- Những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, người không nơi lương tựa, ...





HS đọc yêu cầu BT1: 
a) Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc một số học sinh chạy qua đường khi đèn giao thông chưa bật tín hiệu màu xanh sau đó trang trí cho bài viết của mình. 
b) Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn sau đó trang trí cho bài viết của mình. 
- 1 HS điều hành hỏi về các yêu cầu, so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hai yêu cầu a và b
 - Giống nhau: Cùng viết đoạn văn và trang trí bài viết.
- Khác nhau: a. Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc một số học sinh chạy qua đường khi đèn giao thông chưa bật tín hiệu màu xanh.
b. nêu ý kiến của em về việc học sinh tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.


- HS thực hiện di chuyển về 1 nhóm
1: Người hàng xóm thân thiện
2: Một việc tốt- một niềm vui
- HS các nhóm nêu


- HS nối tiếp nêu các ý cho bài viết của mình.
- HĐ nhóm.

- Lập dàn ý.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.



- HS hoạt động cá nhân.

- HS nhắc lại.


- HS thực hiện.
- HS quan sát.

- HS trưng bày.

- HS nêu ý kiến.


- HS kể những việc đã làm để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- HS nêu.








- HS nêu.




Điều chỉnh - Bổ sung sau tiết học (nếu có)
.................................................................................................................................



